
Đèn nến và đèn chùm
LED thủy tinh có thể
điều chỉnh độ sáng,
đáp ứng tiêu chuẩn
cao về trải nghiệm
chiếu sáng
MASTER GLASS LED candles and lusters

Mang thiết kế cổ điển truyền thống, Bóng đèn LED sợi đốt cổ điển vừa có hình dạng

như đèn nến và đèn chùm sợi đốt vốn dĩ đã rất quen thuộc, vừa có ưu điểm của công

nghệ LED bền bỉ. Đây là một sản phẩm lý tưởng, mang đến bầu không khí ấm cúng

cho khách hàng. Người dùng có thể điều chỉnh độ sáng của đèn nến và đèn chùm

MASTER LED để có các mức quang thông khác nhau, cùng nhiệt độ màu khác nhau.

Bóng đèn Led MASTER thủy tinh giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể, hơn bóng đèn

LED thông thường đến 30%, đồng thời mang đến chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Chi

phí bảo trì cũng giảm xuống vì đèn có tuổi thọ 25.000 giờ.

Lợi ích
• tiết kiệm năng lượng, có mức tiêu thụ điện năng ít hơn 30% so với đèn nến và đèn

chùm LED tiêu chuẩn của Philips

• Tuổi thọ cực cao, hạn chế nhu cầu thay bóng

• Dễ dàng thay thế cho bóng đèn thông thường
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Tính năng
• thiết kế độc đáo với hình dạng cổ điển

• phù hợp hoàn hảo và hoàn thiện chất lượng cao

• Chất lượng ánh sáng cực tốt với độ hoàn màu siêu cao (CRI>95)

• Với công năng trang trí, đèn tô điểm cho không gian cả khi bật và tắt

• Thân thiện môi trường: không chứa thủy ngân hoặc các chất độc hại khác

Ứng dụng
• Sử dụng trong hộ gia đình

• Khách sạn: nhà hàng và khách sạn

Phiên bản

LEDclassic 40W BA35 E14 CL

WGD90 SRT4 1

LEDclassic 40W P45 E27 CL

WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W P45 E27 CL

WGD90 SRT4 1

LEDclassic 25W P45 E14 CL

WGD90 SRT4 1

LEDclassic 40W P45 E14 WGD90

CL SRT4 1
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Bản vẽ kích thước

C
D Product D C

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 45 mm 80 mm

C

D Product D C

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 45 mm 78 mm

D

C

Product D C

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 35 mm 119 mm

MASTER GLASS LED candles and lusters
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Thông tin chung

Chu kỳ bật/tắt 20.000

Tuổi thọ danh định 25.000 h

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) 2200 K

Chỉ số hoàn màu (CRI) 90

Mã màu 922-927

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định

(Danh định)

70 %

 
Vận hành và điện

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Tần số dòng 50 to 60 Hz

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

 
Nhiệt độ
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định) 70 °C

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Chỉ với một số bộ

điều chỉnh độ

sáng cụ thể

 
Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn Trong suốt

 
Phê duyệt và ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 °C đến 45 °C

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Đế đui đèn

929003013082 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G E14

929003013282 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G E27

929003012182 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G E27

929003012082 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G E14

929003013182 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G E14

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Quang thông

929003013082 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 470 lm

929003013282 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 470 lm

929003012182 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G 340 lm

Order Code Full Product Name Quang thông

929003012082 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 340 lm

929003013182 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 470 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name

Mức tiêu

thụ điện

Công suất

tương đương

929003013082 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927

BA35CL G

3,4 W 40 W

929003013282 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927

P45CL G

3,4 W 40 W

929003012182 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927

P45CL G

2,5 W 25 W

Order Code Full Product Name

Mức tiêu

thụ điện

Công suất

tương đương

929003012082 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927

P45CL G

2,5 W 25 W

929003013182 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927

P45CL G

3,4 W 40 W

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name Hình dạng bóng đèn

929003013082 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G BA35

Order Code Full Product Name Hình dạng bóng đèn

929003013282 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G P45
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Order Code Full Product Name Hình dạng bóng đèn

929003012182 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G P45

929003012082 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G P45

Order Code Full Product Name Hình dạng bóng đèn

929003013182 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G P45

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name

Mức tiêu thụ năng

lượng kWh/1000 h

929003013082 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 4 kWh

929003013282 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 4 kWh

929003012182 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G 3 kWh

929003012082 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 3 kWh

929003013182 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 4 kWh

MASTER GLASS LED candles and lusters

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính

xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa

vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu

thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở

hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

www.lighting.philips.com

2023, Tháng 8 19 - dữ liệu có thể thay đổi


